
STT Họ tên VĐV Đơn vị Tài khoản Lichess.org Tên Zoom (ở cuối, thêm số 1 đối với cam 1, 
thêm số 2 đối với cam 2)

1 Nông Thùy Chi Cao Bằng CBANongThuyChi2016 G06 CBA Nong Thuy Chi

2 Nguyễn Ngọc Xuân Sang Đà Nẵng DANXuanSang2015 G06 DAN Nguyen Ngoc Xuan Sang

3 Trần Hoàng Bảo An Đà Nẵng DNtranhoangbaoan2015 G06 DAN Tran Hoang Bao An

4 Dương hoàng minh anh TP Hồ Chí Minh HCMdhminhanh2015 G06 HCM Duong hoang minh anh

5 Công Nữ Bảo Anh Kiện tướng tương lai Kttl_baoanh2015 G06 KTL Cong Nu Bao Anh

6 Nguyễn Phong Châu Kiện tướng tương lai NgPChau G06 KTL Nguyen Phong Chau

7 Đinh Ngọc Chi Ninh BÌnh NBIdinhngocchi2015 G06 NBI Dinh Ngoc Chi

8 Hoàng Hạnh Linh Ninh Bình NBI hanhlinh2015 G06 NBI Hoang Hanh Linh

9 Đặng Ngọc Mai Trang Quảng Ninh QNI_MAITRANG2015 G06 QNI Dang Ngoc Mai Trang

10 Nguyễn Phạm Bảo Nguyên Quảng Ninh QNI_BaoNguyen2016 G06 QNI Nguyen Pham Bao Nguyen

11 Vũ Khánh Linh Quảng Ninh QNIvukhanhlinh2015 G06 QNI Vu Khanh Linh

12 Đàm Thị Thuý Hiền Bắc Giang BGIDamTThuyHien2012 G09 BGI Dam Thi Thuy Hien

13 Nguyễn Khánh Huyền bgi Bắc Giang BGIKhanhhuyen2012 G09 BGI Nguyen Khanh Huyen

14 Trần Bảo Hân Bắc Giang CLBBG_Tranbaohan2012 G09 BGI Tran Bao Han

15 Trần Mai Hân Bắc Giang BGI_TranMaiHan2012 G09 BGI Tran Mai Han

16 Nguyễn Linh Nhi CLB Cờ Thông Thái CTT_LinhNhi_2012 G09 CTT Nguyen Linh Nhi

17 Hồ Lê Phương Nhi CLB cờ vua Đồng Hới dho-hlpnhi2012 G09 DHO Ho Le Phuong Nhi

18 Nguyễn Kim Gia Hân CLB cờ vua Đồng Hới dho-nkghan2012 G09 DHO Nguyen Kim Gia Han

19 Nguyễn Bảo Anh Hải Dương HDUNguyenBaoAnh2013 G09 HDU Nguyen Bao Anh

20 Nguyễn Phương Uyên Hải Dương HDUPhuongUyen2012 G09 HDU Nguyen Phuong Uyen

21 Nguyễn Hoàng Bảo Trâm CLB Hoa Phượng Đỏ HPD_BaoTram2012 G09 HPD Nguyen Hoang Bao Tram

22 Lê Xuân Lam CLB Olympia Chess OLP_LXLam2012 G09 OLP Le Xuan Lam

23 Võ Nhật Hà Nguyên CLB Olympia Chess OLP_HaNguyen2012 G09 OLP Vo Nhat Ha Nguyen

24 Nguyễn Trần Khánh Nhi Quảng Ninh QNIKhanhNhi2012 G09 QNI Nguyen Tran Khanh Nhi

GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA CÚP CÂU LẠC BỘ QUỐC GIA NĂM 2021 TRANH CÚP AGRIBANK
Danh sách breakout room - Cờ chớp

Breakout room G06+G09
Trọng tài: Nguyễn Quảng Nghĩa - 0923.138.666



25 Trần Thị Thủy Nguyên Trường năng khiếu TNG TNGTTThuyNguyen2012 G09 TNG Tran Thi Thuy Nguyen

26 Lê Giang Bảo Châu CLB Tài năng Việt TNVLeGiangBaoChau12 G09 TNV Le Giang Bao Chau

27 Võ Ngọc Thiên Kim CLB Tài năng Việt TNVThienKim2012 G09 TNV Vo Ngoc Thien Kim

STT Họ tên VĐV Đơn vị Tài khoản Lichess.org Tên Zoom (ở cuối, thêm số 1 đối với cam 1, 
thêm số 2 đối với cam 2)

1 Đỗ Thảo Linh Bắc Giang BGIDoThaoLinh2014 G07 BGI Do Thao Linh

2 Mạc Thuỳ Yến Chi Bắc Giang BGIMacThuyYenChi2014 G07 BGI Mac Thuy Yen Chi

3 Nguyễn Thanh Ngọc Bắc Giang BGithanhngoc2015 G07 BGI Nguyen Thanh Ngoc

4 Trần Ngọc Diệp Bắc Giang BGItranngocdiep G07 BGI Tran Ngoc Diep

5 Dương Lan Chi CLB Chess 88 Chess88dlanchi2014 G07 C88 Duong Lan Chi

6 Tống Thùy Chi TT Cờ vua Chiến Binh Tí Hon CBT_TongThuyChi2014 G07 CBT Tong Thuy Chi

7 Nguyễn Trương Minh Anh Cần Thơ CTHNguyenTMAnh2014 G07 CTH Nguyen Truong Minh Anh

8 Lê Thu Uyên CLB cờ vua Đồng Hới dho-lethuuyen2014 G07 DHO Le Thu Uyen

9 Hoàng Ngọc Diệp TT Gia đình Cờ Vua Việt Nam GDC_HNgocDiep G07 GDC Hoang Ngoc Diep

10 Nguyễn Hoài Anh Trường năng khiếu TNG TNGNgHoaiAnh2016 G07 TNG Nguyen Hoai Anh

11 Trần Thanh Trúc Trường năng khiếu TNG TNG_ThanhTruc2014 G07 TNG Tran Thanh Truc

12 Hoàng Thùy Anh Tự do Tudo_HgThuyAnh2014 G07 VIE Hoang Thuy Anh

13 Nguyễn Linh Chi BGI Bắc Giang BGINguyenLinhChi2013 G08 BGI Nguyen Linh Chi

14 Mã Thị Hoài Anh Cao Bằng CBA_MaThiHoaiAnh2013 G08 CBA Ma Thi Hoai Anh

15 Nguyễn Trần An An TT Cờ vua Chiến Binh Tí Hon CBT_NTAnAn2013 G08 CBT Nguyen Tran An An

16 Nuyễn Phạm Vịnh Nghi CLB Cờ Thông Thái CTT_NPVinhNghi_2013 G08 CTT Nuyen Pham Vinh Nghi

17 Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc CLB cờ vua Đồng Hới dho-nhbngoc2013 G08 DHO Nguyen Hoang Bao Ngoc

18 Trương Quỳnh Anh Kiện tướng tương lai KTLTruongQuynhAnh G08 KTL Truong Quynh Anh

19 Pham Lê Anh Thư Lào Cai LCA-phamleanhthu2013 G08 LCA Pham Le Anh Thu

20 Đoàn Hà Phương Trường năng khiếu TNG tngdoanhaphuong2013 G08 TNG Doan Ha Phuong

21 Nguyễn Bảo Ngọc Trường năng khiếu TNG TNGNguyenBaoNgoc2013 G08 TNG Nguyen Bao Ngoc

22 Tưởng Thúy Hạnh Trường năng khiếu TNG TNGTuongThuyHanh2013 G08 TNG Tuong Thuy Hanh

23 Đào Vũ Minh Châu Vietchess VCH_DVMinhChau2013 G08 VCH Dao Vu Minh Chau

Breakout room G07+G08
Trọng tài: Trần Duy Khánh - 0974.887.333



24 Nguyễn Trần Bảo An Vietchess VCH_NgTranBaoAn2013 G08 VCH Nguyen Tran Bao An

25 Thái Minh Châu Vietchess VCHthaiminhchau2013 G08 VCH Thai Minh Chau

26 Nguyễn Ngọc Khuê Tự do TudoNgocKhue2014 G08 VIE Nguyen Ngoc Khue

STT Họ tên VĐV Đơn vị Tài khoản Lichess.org Tên Zoom (ở cuối, thêm số 1 đối với cam 1, 
thêm số 2 đối với cam 2)

1 Thân Thị Khánh Huyền Bắc Giang BGIThanThikHuyen2011 G11 BGI Than Thi Khanh Huyen

2 Nguyễn Lê Nguyệt Kỳ Cao Bằng CBA_NguyetKy2011 G11 CBA Nguyen Le Nguyet Ky

3 Thẩm Khánh Uyển Nhi Cao Bằng CBA-ThamKUyenNhi2011 G11 CBA Tham Khanh Uyen Nhi

4 Đỗ Ngọc Thiên Phúc Chess Fighters CFTDothienphuc2011 G11 CFT Do Ngoc Thien Phuc

5 Võ Thùy An Chess Fighters CFT_VoThuyAn2011 G11 CFT Vo Thuy An

6 Nguyễn Trương Minh Ánh Cần Thơ CTHNguyenTMAnh2011 G11 CTH Nguyen Truong Minh Anh

7 Nguyễn Minh Hằng CLB Cờ Vua Vũng Tàu CVTNguyenHang2011 G11 CVT Nguyen Minh Hang

8 Đinh Nguyễn Tường Vy CLB cờ vua Đồng Hới dho-dntvy2011 G11 DHO Dinh Nguyen Tuong Vy

10 Võ Như Ngọc CLB cờ vua Đồng Hới dho-vonhungoc2011 G11 DHO Vo Nhu Ngoc

11 Nguyễn Phạm Minh Thư Đồng Nai DONNgPhamMinhThu2011 G11 DON Nguyen Pham Minh Thu

12 Nguyễn Phương Ly Hải Phòng HPH Nguyen Phuong Ly 2011 G11 HPH Nguyen Phuong Ly

13 Tạ Thị Trúc Linh Hải Phòng HPHTrucLinh2011 G11 HPH Ta Thi Truc Linh

14 Công Nữ Bảo An Kiện tướng tương lai Kttl_CongNuBaoAn2011 G11 KTL Cong Nu Bao An

15 Nguyễn Ngọc Hà Anh Kiện tướng tương lai KTLngngochaanh2011 G11 KTL Nguyen Ngoc Ha Anh

16 Lục Kim Giao Lào Cai LCA_kimgiao2011 G11 LCA Luc Kim Giao

17 Phạm Thanh Trúc Lào Cai LCAphamthanhtruc2011 G11 LCA Pham Thanh Truc

18 Đinh Mẫn Nghi Ninh Thuận NTHDinhManNghi2010 G11 NTH Dinh Man Nghi

19 Nguyễn Trần Phương Thảo CLB The CHESS HOUSE TCH_NTPhuongThao2010 G11 TCH Nguyen Tran Phuong Thao

20 Hoàng Hạnh Dung CLB Tài năng Việt tnv_hanhdung2011 G11 TNV Hoang Hanh Dung

STT Họ tên VĐV Đơn vị Tài khoản Lichess.org Tên Zoom (ở cuối, thêm số 1 đối với cam 1, 
thêm số 2 đối với cam 2)

Breakout room G11
Trọng tài: Nguyễn Xuân Bình - 0966.946.910

Breakout room G13
Trọng tài: Nguyễn Văn Đồng - 0985.296.652



1 Nguyễn Bảo Diệp Anh Bắc Giang BGIdiepanh2009 G13 BGI Nguyen Bao Diep Anh

2 Trần Thị Hồng Ngọc Bắc Giang BGITrThHongNgoc2008 G13 BGI Tran Thi Hong Ngoc

3 Dương Mạc Hoàng Yến Cao Bằng CBA-DuongMHYen2010 G11 CBA Duong Mac Hoang Yen

4 Hoàng Bảo Yến Chi Cao Bằng CBA_HoangBYChi2008 G13 CBA Hoang Bao Yen Chi

5 Nguyễn Ngọc Tường Vy Cần Thơ CTHNguyenNTVy2009 G13 CTH Nguyen Ngoc Tuong Vy

6 Phan Mai Khôi Cần Thơ CTHPhanMaiKhoi2008 G13 CTH Phan Mai Khoi

7 Cao Bảo Nhi CLB Hoa Phượng Đỏ HPD_Caobaonhi2008 G13 HPD Cao Bao Nhi

8 Nguyễn Ngọc Phong Nhi CLB Hoa Phượng Đỏ HPDphongnhi2008 G13 HPD Nguyen Ngoc Phong Nhi

9 Phạm Thị Minh Diệp CLB Hoa Phượng Đỏ HPD_MinhDiep112008 G13 HPD Pham Thi Minh Diep

10 Lê Khánh Hà Kiện tướng tương lai KTLlekhanhha2008 G13 KTL Le Khanh Ha

11 Lê Thị Thuận Lợi Ninh Thuận NTHLeThiThuanLoi2008 G13 NTH Le Thi Thuan Loi

12 Trương Ngọc Trà My Ninh Thuận NTHTruongNTraMy2008 G13 NTH Truong Ngoc Tra My

13 Hoàng Lê Ánh Dương Royal chess RCHLAnhDuong2008 G13 ROY Hoang Le Anh Duong

14 Đoàn Thị Thảo Nguyên Thái Nguyên TNGDoanTTNguyen2008 G13 TNG Doan Thi Thao Nguyen

15 Lê Minh Giang Trường năng khiếu TNG TNGLeMinhGiang2011 G13 TNG Le Minh Giang

16 Nông Nguyễn Thảo My Trường năng khiếu TNG TNGNNThaoMy2009 G13 TNG Nong Nguyen Thao My

STT Họ tên VĐV Đơn vị Tài khoản Lichess.org Tên Zoom (ở cuối, thêm số 1 đối với cam 1, 
thêm số 2 đối với cam 2)

1 Lương Đình Bách Bắc Giang BGILuongDinhBach2015 U06 BGI Luong Dinh Bach

2 Đinh Xuân Phúc Hưng CLB Chess 88 C88dxuanphuchung2015 U06 C88 Dinh Xuan Phuc Hung

3 Nguyễn Phúc Cao Danh CLB Cần Thơ Chesskids CKCNgphuccaodanh2016 U06 CKC Nguyen Phuc Cao Danh

4 Hoàng Đức Tuệ CLB cờ vua Đồng Hới dho-hoangductue2015 U06 DHO Hoang Duc Tue

5 Nguyễn Bình Phương Nam CLB cờ vua Đồng Hới dho-nbpnam2015 U06 DHO Nguyen Binh Phuong Nam

6 Phạm Gia Minh CLB cờ vua Đồng Hới dho-pgiaminh2016 U06 DHO Pham Gia Minh

7 Nguyễn Lê Nguyên Kha Danangchess Club DNCNguyenKha2015 U06 DNC Nguyen Le Nguyen Kha

8 Nguyễn Minh Thành TT Gia đình Cờ Vua Việt Nam GDC_NgMinhThanh2015 U06 GDC Nguyen Minh Thanh

9 Nguyễn Trần Nam TT Gia đình Cờ Vua Việt Nam GDCnguyentrannam2015 U06 GDC Nguyen Tran Nam

10 Hoàng Tấn Vinh CLB TP Pleiku GLA_HoangTanVinh_2015 U06 GLA Hoang Tan Vinh

Breakout room U06
Trọng tài: Tô Ngọc Minh - 0342.666.688



11 Lý Đức Bảo CLB TP Pleiku GLA_LyDucBao_2015 U06 GLA Ly Duc Bao

12 Cao Trần Đại Nghĩa TP Hồ Chí Minh HCMctdainghia2015 U06 HCM Cao Tran Dai Nghia

13 Cao Trần Đại Nhân TP Hồ Chí Minh HCMctdainhan2015 U06 HCM Cao Tran Dai Nhan

14 Trần Minh Quang Hoa Phượng Đỏ HPDTranMinhQuang2016 U06 HPD Tran Minh Quang

15 Nguyễn Hoàng Bách KTL Kiện tướng tương lai KTLNgHoangBach2016 U06 KTL Nguyen Hoang Bach

16 Nguyễn Minh Nhật Kiện tướng tương lai KTLMinhNhat2015 U06 KTL Nguyen Minh Nhat

17 Nguyễn Thanh San Kiện tướng tương lai KTLNgThanhSan2016 U06 KTL Nguyen Thanh San

18 Châu Chí Cường Lâm Đồng LDOChauChiCuong2015 U06 LDO Chau Chi Cuong

19 Lê Sỹ Gia Huy Nghệ An NA_lesygiahuy2015 U06 NAN Le Sy Gia Huy

20 Nguyễn Ninh Việt Anh Ninh Bình NBI Nguyễn Ninh Việt Anh U06 NBI Nguyen Ninh Viet Anh

21 Phạm Minh Khang Ninh Bình NBI PhamMinhKhang2015 U06 NBI Pham Minh Khang

22 Phùng Việt Thanh CLB Olympia Chess OLP_PVThanh2015 U06 OLP Phung Viet Thanh

23 Tạ Minh Tuấn CLB Olympia Chess OLP_TaMinhTuan2015 U06 OLP Ta Minh Tuan

24 Đinh Trung Kiên Quảng Ninh QNI-trungkien2015 U06 QNI Dinh Trung Kien

25 Lê Nguyên Phong Quảng Ninh QNI_NguyenPhong2016 U06 QNI Le Nguyen Phong

26 Nguyễn Hoàng Dũng Quảng Ninh QNIhoangdung2015 U06 QNI Nguyen Hoang Dung

27 Nguyễn Lê Minh Đức Quảng Ninh QNI_MinhDuc2016 U06 QNI Nguyen Le Minh Duc

28 Nguyễn Tiến Quân Quảng Ninh QNITienQuan2016 U06 QNI Nguyen Tien Quan

29 lê phan hoàng quân Royalchess ROYLePHQuan2015 U06 ROY le phan hoang quan

30 Trần Kỳ Vỹ Royalchess ROYTranKyVy2015 U06 ROY Tran Ky Vy

31 Nguyễn Đỗ Đông Dương Trung Tâm Cờ Vua Sài Gòn SGCDongDuong2016 U06 SGC Nguyen Do Dong Duong

32 Phan Đăng Khôi Trung Tâm Cờ Vua Sài Gòn SGCPhanDangKhoi2015 U06 SGC Phan Dang Khoi

33 Dương Gia Bảo Trường năng khiếu TNG TNGDuongGiaBao2015 U06 TNG Duong Gia Bao

34 Nguyễn Bá Duy Khang Trường năng khiếu TNG TNGNgBaDuyKhang2015 U06 TNG Nguyen Ba Duy Khang

35 Thân Tuấn Kiệt Trường năng khiếu TNG TNGThanTuanKiet2015 U06 TNG Than Tuan Kiet

36 Đặng Lâm Đăng Quang CLB Tài năng Việt TNVDangQuang14122015 U06 TNV Dang Lam Dang Quang

37 Đoàn Anh Đức CLB Tài năng Việt tnv_doananhduc2015 U06 TNV Doan Anh Duc

38 Nguyễn Hoàng Quân CLB Tài năng Việt TNVHoangQuan2015 U06 TNV Nguyen Hoang Quan

39 Nguyễn Tiến Nhật Khôi Vietchess VCHNguyenTNKhoi2015 U06 VCH Nguyen Tien Nhat Khoi

40 Nguyễn Tiến Nhật Minh Vietchess VCHNguyenTNMinh2015 U06 VCH Nguyen Tien Nhat Minh

41 Thái Minh Khang Vietchess VCHthaiminhkhang2015 U06 VCH Thai Minh Khang



42 Nguyễn Quang Nhật Vchess - TP.HCM VCS_QuangNhat_2016 U06 VCS Nguyen Quang Nhat

STT Họ tên VĐV Đơn vị Tài khoản Lichess.org Tên Zoom (ở cuối, thêm số 1 đối với cam 1, 
thêm số 2 đối với cam 2)

1 Đặng Bá Tâm CLB cờ vua Ban Mê BMCDangBaTam2014 U07-1 BMC Dang Ba Tam

2 Nguyễn Minh Đức Cao Bằng CBA_NguyenDuc2014 U07-1 CBA Nguyen Minh Duc

3 Lê Hoàng Sơn TT Cờ vua Chiến Binh Tí Hon CBT_LeHoangSon2014 U07-1 CBT Le Hoang Son

4 Lê Nam Anh TT Cờ vua Chiến Binh Tí Hon CBT_LeNamAnh2014 U07-1 CBT Le Nam Anh

5 Lê Minh Phúc CLB cờ vua Đồng Hới dho-leminhphuc2014 U07-1 DHO Le Minh Phuc

6 Lê Văn Hải CLB cờ vua Đồng Hới dho-lvhai2014 U07-1 DHO Le Van Hai

7 Nguyễn Đình Nhật Tiến CLB cờ vua Đồng Hới dho-nhattien2014 U07-1 DHO Nguyen Dinh Nhat Tien

8 Đặng Quốc Gia Huy TH Đoàn Thị Điểm Hà Nội DTDDQGiaHuy2014 U07-1 DTD Dang Quoc Gia Huy

9 Nguyễn Hoàng Dương Hải Dương HDUNgHoangDuong2014 U07-1 HDU Nguyen Hoang Duong

10 Đào Duy Anh Kiện tướng tương lai Kttl_DaoDuyAnh2014 U07-1 KTL Dao Duy Anh

11 Đào Minh Phú Kiện tướng tương lai Kttlminhphu2014 U07-1 KTL Dao Minh Phu

12 La Minh Vũ Kiện tướng tương lai KTTL_LAMINHVU2014 U07-1 KTL La Minh Vu

13 Nguyễn Hoàng Uy Vũ Kiện tướng tương lai KTTL_Uyvu2014 U07-1 KTL Nguyen Hoang Uy Vu

14 Nguyễn Quang Vinh Kiện tướng tương lai KTL_Quangvinh2014 U07-1 KTL Nguyen Quang Vinh

15 Nguyễn Nhật Minh SGC Trung Tâm Cờ Vua Sài Gòn SGCNgNhatMinh2014 U07-1 SGC Nguyen Nhat Minh

16 Đỗ Việt Hưng Trường năng khiếu TNG TNGDoVietHung2014 U07-1 TNG Do Viet Hung

17 Đông Quang Bình Trường năng khiếu TNG TNG-QuangBinh2014 U07-1 TNG Dong Quang Binh

18 Huỳnh Mạnh Tùng Trường năng khiếu TNG TNGHuynhManhTung2014 U07-1 TNG Huynh Manh Tung

19 Ngô Phúc Thịnh CLB Tài năng Việt TNV_NgoPhucThinh2014 U07-1 TNV Ngo Phuc Thinh

20 Nguyễn Duy Anh CLB Tài năng Việt tnvduyanh2014 U07-1 TNV Nguyen Duy Anh

21 Đỗ Ngọc Tuấn Tự do TudoDoNgocTuan2014 U07-1 VIE Do Ngoc Tuan

STT Họ tên VĐV Đơn vị Tài khoản Lichess.org Tên Zoom (ở cuối, thêm số 1 đối với cam 1, 
thêm số 2 đối với cam 2)

Breakout room U07-1
Trọng tài: Kiều Văn Thuyên - 0945.969.198

Breakout room U07-2
Trọng tài: Hạ Lâm Quân - 0962.292.333



1 Nguyễn Tuấn Kiệt Bắc Giang CLBBG_Tuankiet2014 U07-2 BGI Nguyen Tuan Kiet

2 Phí Gia Bảo Bắc Giang BGI_phigiabao2014 U07-2 BGI Phi Gia Bao

3 Phan Hoàng Long CLB Chess 88 Chess88phhoanglong2014 U07-2 C88 Phan Hoang Long

4 Phan Thái Duy Cao Bằng CBA_PhanThaiDuy2014 U07-2 CBA Phan Thai Duy

5 Phạm Hồng Đức CLB Cần Thơ Chesskids CKCPhamHongDuc2014 U07-2 CKC Pham Hong Duc

6 Nguyễn Thành Thái CLB Vua Vũng Tàu CVT-NgThanhThai2014 U07-2 CVT Nguyen Thanh Thai

7 Phạm Thành Nam CLB cờ vua Đồng Hới dho-thanhnam2014 U07-2 DHO Pham Thanh Nam

8 Trần Quang Minh CLB cờ vua Đồng Hới dho-Trquangminh2014 U07-2 DHO Tran Quang Minh

9 Trần Công Thắng CLB TP Pleiku GLA_TranCongThang_2014 U07-2 GLA Tran Cong Thang

10 Vũ Hải Ninh Hải Dương HDUVuHaiNinh2014 U07-2 HDU Vu Hai Ninh

11 Nguyễn Tùng Lâm Kiện tướng tương lai KTTL_NguyenTungLam U07-2 KTL Nguyen Tung Lam

12 Phùng Minh Quang Lào Cai LCA_PhungQuang2014 U07-2 LCA Phung Minh Quang

13 Trần Ngọc Vũ Anh CLB Olympia Chess OLP-VuAnhTN2014 U07-2 OLP Tran Ngoc Vu Anh

14 Nguyễn Thái Bảo Quảng Ninh QNI nguyenthaibao2014 U07-2 QNI Nguyen Thai Bao

15 Nguyễn Thế Cương Trường năng khiếu TNG TNGNgTheCuong2014 U07-2 TNG Nguyen The Cuong

16 Trịnh Gia Huy TNG Trường năng khiếu TNG TNGTrGiaHuy2014 U07-2 TNG Trinh Gia Huy

17 Phí Gia Bảo VCH Vietchess VCH_phigiabao2014 U07-2 VCH Phi Gia Bao

18 Trần Đăng Khoa Tự do TudoTranDangKhoa2014 U07-2 VIE Tran Dang Khoa

19 Trần Triệu Đức Phú Tự do VIE_TrTrDucPhu2014 U07-2 VIE Tran Trieu Duc Phu

20 Trương Quốc Việt Tự do tudo_trquocviet2014 U07-2 VIE Truong Quoc Viet

STT Họ tên VĐV Đơn vị Tài khoản Lichess.org Tên Zoom (ở cuối, thêm số 1 đối với cam 1, 
thêm số 2 đối với cam 2)

1 Lê Anh Dũng Bắc Giang BGILeanhdung2013 U08-1 BGI Le Anh Dung

2 Nguyễn Hữu Khánh Bắc Giang BGIHuuKhanh2013 U08-1 BGI Nguyen Huu Khanh

3 Đặng Minh Quang CLB Chess 88 Chess88dminhquang2013 U08-1 C88 Dang Minh Quang

4 Nguyễn Duy Minh Đức Cao Bằng CBA_NguyenDuyDuc2013 U08-1 CBA Nguyen Duy Minh Duc

5 Nguyễn Kỳ Bách Cần Thơ CTHnguyenkybach U08-1 CTH Nguyen Ky Bach

6 Hoàng Nam Khánh Cờ thông minh CTMHoangNamKhanh2013 U08-1 CTM Hoang Nam Khanh

Breakout room U08-1
Trọng tài: Nguyễn Anh Hào - 0989.376.211



7 Hoàng Hải Đăng CLB cờ vua Đồng Hới dho-hoanghaidang2013 U08-1 DHO Hoang Hai Dang

8 Nguyễn Đại Phúc Anh CLB cờ vua Đồng Hới dho-ndpanh2013 U08-1 DHO Nguyen Dai Phuc Anh

9 Lê Văn Minh Khoa Danangchess Club DNCLeVanMinhKhoa2013 U08-1 DNC Le Van Minh Khoa

10 Đặng Đình Nguyên TT Gia đình Cờ Vua Việt Nam GDCdinhnguyen2013 U08-1 GDC Dang Dinh Nguyen

11 Đỗ Tấn Sang TP Hồ Chí Minh HCMDoTanSang2013 U08-1 HCM Do Tan Sang

12 Dương hoàng nhật minh TP Hồ Chí Minh HCMdhnhatminh2013 U08-1 HCM Duong hoang nhat minh

13 Huỳnh Đức Mẫn Hy Tp Hồ Chí Minh HCMHuynhDucManHy2013 U08-1 HCM Huynh Duc Man Hy

14 Huỳnh tiến khoa TP Hồ Chí Minh HCMHuynhtienkhoa2013 U08-1 HCM Huynh tien khoa

15 Đoàn Quang Hiếu CLB Olympia Chess Olp_quanghieu2013 U08-1 OLP Doan Quang Hieu

16 Hoàng Gia Phú CLB Olympia Chess OLP_HoangGiaPhu2013 U08-1 OLP Hoang Gia Phu

17 Nguyễn Gia Bảo Quảng Ninh QNIgiabao2013 U08-1 QNI Nguyen Gia Bao

18 Lê Nguyên Khôi Trung Tâm Cờ Vua Sài Gòn SGCLeNguyenKhoi2013 U08-1 SGC Le Nguyen Khoi

19 Hà Đình Tuấn Trường năng khiếu TNG TNGHaDinhTuan2013 U08-1 TNG Ha Dinh Tuan

20 Đặng Nguyễn Minh Trí CLB Tài năng Việt TNVDangTri2013 U08-1 TNV Dang Nguyen Minh Tri

21 Huỳnh Tấn Đạt CLB Tài năng Việt TNVHuynhTanDat2013 U08-1 TNV Huynh Tan Dat

22 Lê Tuấn Duy Tự do LeTuanDuy U08-1 VIE Le Tuan Duy

23 Nguyễn Lê Nguyên Tự do VIE_NguyenLeNguyen2013 U08-1 VIE Nguyen Le Nguyen

STT Họ tên VĐV Đơn vị Tài khoản Lichess.org Tên Zoom (ở cuối, thêm số 1 đối với cam 1, 
thêm số 2 đối với cam 2)

1 Nguyễn Ngọc Long Bắc Giang BGINgNgocLong2013 U08-2 BGI Nguyen Ngoc Long

2 Nguyễn Xuân Bảo Minh Bắc Giang BGINgXuanBaoMinh2013 U08-2 BGI Nguyen Xuan Bao Minh

3 Phạm Hải An Bắc Giang BGIPhamHaiAn2013 U08-2 BGI Pham Hai An

4 Vũ Hoàng Phúc Bắc Giang BGI_VUHOANGPHUC2013 U08-2 BGI Vu Hoang Phuc

5 Võ Đặng Ngọc Lâm CLB Cờ Thông Thái CTT_NgocLam_2013 U08-2 CTT Vo Dang Ngoc Lam

6 Nguyễn Thái An DHO CLB cờ vua Đồng Hới dho-nguyenthaian2013 U08-2 DHO Nguyen Thai An

7 Nguyễn Minh Tùng Tiểu học Đoàn Thị Điểm, Hà Nội DTDNguyenMinhTung2013 U08-2 DTD Nguyen Minh Tung

8 NGUYỄN VŨ DUY NAM TT Gia đình Cờ Vua Việt Nam VIE_NGVUDUYNAM2013 U08-2 GDC NGUYEN VU DUY NAM

9 PHẠM HẢI MINH HUY TP Hồ Chí Minh HCMPhamHaiMinhHuy2013 U08-2 HCM PHAM HAI MINH HUY

Breakout room U08-2
Trọng tài: Nguyễn Hoàng Long - 0915.216.040



10 Nguyễn Trung Đạt Hải Dương HDUNgTrungDat2013 U08-2 HDU Nguyen Trung Dat

11 Vũ Hồng Phúc Hải Dương HDU_VuHongPhuc2013 U08-2 HDU Vu Hong Phuc

12 Phạm Đức Kiên CLB Hoa Phượng Đỏ HPD_PhamDucKien2013 U08-2 HPD Pham Duc Kien

13 Phạm Tùng Quân CLB Hoa Phượng Đỏ HPD_TungQuan2013 U08-2 HPD Pham Tung Quan

14 Nguyễn Tiến Anh Khôi CLB Olympia Chess OLP_NTAnhKhoi2013 U08-2 OLP Nguyen Tien Anh Khoi

15 Phùng Hoàng Gia Khánh CLB Olympia Chess OLP_phgkhanh2013 U08-2 OLP Phung Hoang Gia Khanh

16 Nguyễn Vũ Bảo Lâm Trung Tâm Cờ Vua Sài Gòn SGCBaoLam2013 U08-2 SGC Nguyen Vu Bao Lam

17 Võ Thanh Danh Trung Tâm Cờ Vua Sài Gòn SGCVoThanhDanh2013 U08-2 SGC Vo Thanh Danh

18 Tạ Quang Hải Thanh Trường năng khiếu TNG TNG-HaiThanh2013 U08-2 TNG Ta Quang Hai Thanh

19 Phạm Hoàng Khang CLB Tài năng Việt TNVHoangKhang2013 U08-2 TNV Pham Hoang Khang

20 Trần Phạm Nhật Minh CLB Tài năng Việt TNVTrPhNhatMinh2013 U08-2 TNV Tran Pham Nhat Minh

21 Trần Võ Tâm Quân CLB Tài năng Việt TNVTranVoTamQuan2013 U08-2 TNV Tran Vo Tam Quan

22 Nguyễn Trần Đức Anh Vietchess VCH_ducanh2013 U08-2 VCH Nguyen Tran Duc Anh

STT Họ tên VĐV Đơn vị Tài khoản Lichess.org Tên Zoom (ở cuối, thêm số 1 đối với cam 1, 
thêm số 2 đối với cam 2)

1 Nguyễn Đức Anh Bắc Giang BGInguyenducanh2012 U09-1 BGI Nguyen Duc Anh

2 Nguyễn Đức Khoa Bắc Giang BGInguyenduckhoa2012 U09-1 BGI Nguyen Duc Khoa

3 Đặng Tuấn Minh CLB Chess 88 Chess88dtuanminh2012 U09-1 C88 Dang Tuan Minh

4 Đỗ Hà Anh Tú CLB Chess 88 Chess88dohaanhtu2012 U09-1 C88 Do Ha Anh Tu

5 Đinh Mạnh Hà Cao Bằng CBA_DinhManhHa2012 U09-1 CBA Dinh Manh Ha

6 Chu Nguyên Lê Trọng TT Cờ vua Chiến Binh Tí Hon CBT_CNLeTrong2012 U09-1 CBT Chu Nguyen Le Trong

7 Dương Quang Khôi Chess Fighters CFTDQuangKhoi2012 U09-1 CFT Duong Quang Khoi

8 Nguyễn Hoàng Huy Cần Thơ CTHNguyenHHuy2012 U09-1 CTH Nguyen Hoang Huy

9 Nguyễn Huy Hoàng Cần Thơ CTH-nguyenhuyhoang20 U09-1 CTH Nguyen Huy Hoang

10 Nguyễn Hữu Huy Khang CLB cờ vua Đồng Hới dho_Huy Khang2012 U09-1 DHO Nguyen Huu Huy Khang

11 Hoàng Xuân Phúc TT Gia đình Cờ Vua Việt Nam Viet_HXuanPhuc2012 U09-1 GDC Hoang Xuan Phuc

12 Lê Hải Đăng CLB Hoa Phượng Đỏ HPD_LeHaiDang2012 U09-1 HPD Le Hai Dang

13 Hoàng Hải Kiện tướng tương lai KTLHoangHai2012 U09-1 KTL Hoang Hai

Breakout room U09-1
Trọng tài: Nguyễn Văn Huế - 0977.300.669



14 Ngô Gia Tường Kiện tướng tương lai KTL-NgoGiaTuong2012 U09-1 KTL Ngo Gia Tuong

15 Nguyễn Hải An Kiện tướng tương lai KTL-NguyenHaiAn2012 U09-1 KTL Nguyen Hai An

16 Đào Duy Khánh CLB vua trí tuệ Tp. Lạng Sơn LSC_DaoDuyKhanh2012 U09-1 LSO Dao Duy Khanh

17 Lâm Anh Quân Ninh Thuận NTHLamAnhQuan2012 U09-1 NTH Lam Anh Quan

18 Nguyễn Đức Huy Ninh Thuận NTHNguyenDucHuy2012 U09-1 NTH Nguyen Duc Huy

19 Đinh Tùng Lâm CLB Olympia Chess OLP_TungLam2012 U09-1 OLP Dinh Tung Lam

20 Hà Phúc Thăng CLB Olympia Chess OLPHaPhucThang2012 U09-1 OLP Ha Phuc Thang

21 Nguyễn Hoàng Lâm CLB Olympia Chess OLP_nhlam2012 U09-1 OLP Nguyen Hoang Lam

22 Ngô Đình Bảo Thắng Câu lạc bộ Cờ Vua ĐẤT QUẢNG QNA_BaoThang_2014 U09-1 QNA Ngo Dinh Bao Thang

23 Nguyễn Đức Trung Trung Tâm Cờ Vua Sài Gòn SGCNguyenDTrung2012 U09-1 SGC Nguyen Duc Trung

24 Hoàng Đức Nhật Trường năng khiếu TNG TNGHoangDucNhat2012 U09-1 TNG Hoang Duc Nhat

25 Lê Cáp Trọng Hoàng Trường năng khiếu TNG TNG-TrongHoang2012 U09-1 TNG Le Cap Trong Hoang

26 Lý Quang Hưng Trường năng khiếu TNG TNGLyQuangHung2012 U09-1 TNG Ly Quang Hung

27 Lâm Hạo Quân CLB Tài năng Việt TNVLamHaoQuan2012 U09-1 TNV Lam Hao Quan

28 Lữ Hoàng Khả Đức CLB Tài năng Việt TNVKhaDuc2012 U09-1 TNV Lu Hoang Kha Duc

29 Kiều Hoàng Quân Vietchess VCHkieuhoangquan2012 U09-1 VCH Kieu Hoang Quan

30 Nguyễn Bảo Nam Tự do Tudo_NguyenBaoNam2012 U09-1 VIE Nguyen Bao Nam

STT Họ tên VĐV Đơn vị Tài khoản Lichess.org Tên Zoom (ở cuối, thêm số 1 đối với cam 1, 
thêm số 2 đối với cam 2)

1 Nguyễn Văn Trọng Bắc Giang BGI-NGUYENVANTRONG U09-2 BGI Nguyen Van Trong

2 Phạm Nguyễn Hưng Phát Bắc Giang BGIHungphat2012 U09-2 BGI Pham Nguyen Hung Phat

3 Trần Hồng Khôi Chess Fighters CFTTranHongKhoi2012 U09-2 CFT Tran Hong Khoi

4 Trịnh Hoàng Gia Lộc CLB Cần Thơ Chesskids CKCThGialoc2012 U09-2 CKC Trinh Hoang Gia Loc

5 Phạm Thái Quang Cờ thông minh CTMPhamThaiQuang2012 U09-2 CTM Pham Thai Quang

6 Trần Hoàng Minh Đà Nẵng DNtranhoangminh2012 U09-2 DAN Tran Hoang Minh

7 Phạm Gia Tuấn CLB cờ vua Đồng Hới dho-pgiatuan2012 U09-2 DHO Pham Gia Tuan

9 Phùng Văn Tấn Điền Danangchess Club DNCPhungVanTanDien2012 U09-2 DNC Phung Van Tan Dien

10 Nguyễn Trần Trí Vũ TT Gia đình Cờ Vua Việt Nam GDC_NgTranTriVu2012 U09-2 GDC Nguyen Tran Tri Vu

Breakout room U09-2
Trọng tài: Nguyễn Thị Kim Thoa - 0918.370.696



11 Trịnh Hoàng Lâm TT Gia đình Cờ Vua Việt Nam GDC-TrinhHoangLam12 U09-2 GDC Trinh Hoang Lam

12 Vũ Hoàng Bách TT Gia đình Cờ Vua Việt Nam GDC_VuHoangBach2012 U09-2 GDC Vu Hoang Bach

13 Nguyễn Tạ Minh Huy Hà Nội HNONgTaMinhHuy2012 U09-2 HNO Nguyen Ta Minh Huy

14 Phạm Gia Huy CLB Hoa Phượng Đỏ HPD_Giahuy2012 U09-2 HPD Pham Gia Huy

15 Nguyễn Vương Đăng Minh Kiện tướng tương lai KTLnvdangminh2012 U09-2 KTL Nguyen Vuong Dang Minh

16 Võ Việt Quân CLB Olympia Chess OLP_VOVIETQUAN_2012 U09-2 OLP Vo Viet Quan

17 Vũ Quang Tùng CLB Olympia Chess OLP_VuQuangTung_2012 U09-2 OLP Vu Quang Tung

18 Trần Hoàng Bách Câu lạc bộ Cờ Vua ĐẤT QUẢNG QNA_TrHoangBach2012 U09-2 QNA Tran Hoang Bach

19 Nguyễn Vũ Mộc Thiêng Royal chess ROYNVMocThieng2012 U09-2 ROY Nguyen Vu Moc Thieng

20 Trần Minh Đăng Royal chess ROYTranMinhDang2012 U09-2 ROY Tran Minh Dang

21 Trần Văn Đức Dũng Trung Tâm Cờ Vua Sài Gòn SGCTVDucDung2012 U09-2 SGC Tran Van Duc Dung

22 Nguyễn Thành Đạt CLB The CHESS HOUSE TCH-NThanhDat2012 U09-2 TCH Nguyen Thanh Dat

23 Trần Hải Triều Trường năng khiếu TNG TNGTranHaiTrieu2012 U09-2 TNG Tran Hai Trieu

24 Trần Tiến Minh Trường năng khiếu TNG TNGTrTienMinh2012 U09-2 TNG Tran Tien Minh

25 Trương Gia Phong Trường năng khiếu TNG TNGTruongGiaPhong2012 U09-2 TNG Truong Gia Phong

26 Vũ Công Hiếu Trường năng khiếu TNG TNGvuconghieu2012 U09-2 TNG Vu Cong Hieu

27 Vũ Mạnh Hải Trường năng khiếu TNG TNGvumanhhai2012 U09-2 TNG Vu Manh Hai

28 Nguyễn Tùng Quân Vietchess VCHNgTungQuan2012 U09-2 VCH Nguyen Tung Quan

29 Trần Nhất Nam Vietchess VCH-TranNhatNam2012 U09-2 VCH Tran Nhat Nam

30 Võ Nam Phong Vchess - TP.HCM VCSVoNamPhong2012 U09-2 VCS Vo Nam Phong

STT Họ tên VĐV Đơn vị Tài khoản Lichess.org Tên Zoom (ở cuối, thêm số 1 đối với cam 1, 
thêm số 2 đối với cam 2)

1 Hoàng Tiến Đạt Bắc Giang BGIhoangtiendat2011 U11-1 BGI Hoang Tien Dat

2 Đặng Bá Việt CLB cờ vua Ban Mê BMCDangBaViet2011 U11-1 BMC Dang Ba Viet

3 Đỗ Thiện Nhân Cần Thơ CTHDoThienNhan2011 U11-1 CTH Do Thien Nhan

4 Đào Bình An CLB cờ vua Đồng Hới dho-daobinhan2010 U11-1 DHO Dao Binh An

5 Hoàng Bảo Khôi CLB cờ vua Đồng Hới dho-hbkhoi2011 U11-1 DHO Hoang Bao Khoi

6 Hoàng Quốc Hưng CLB cờ vua Đồng Hới dho-hqhung2011 U11-1 DHO Hoang Quoc Hung

Breakout room U11-1
Trọng tài: Vũ Khánh Linh - 0328.720.012



7 Đoàn Minh Khiêm Danangchess Club DNCDoanMinhKhiem2011 U11-1 DNC Doan Minh Khiem

8 Hoàng Văn Bảo Tín Danangchess Club DNCBaoTin2011 U11-1 DNC Hoang Van Bao Tin

9 Chu Hòa Bình CLB Hoa Phượng Đỏ HPDchuhoabinh2011 U11-1 HPD Chu Hoa Binh

10 Đàm Quốc Bảo CLB Hoa Phượng Đỏ HPD_Damquocbao2010 U11-1 HPD Dam Quoc Bao

11 Đỗ Minh Quân Kiện tướng tương lai kttl_minhquan_2010 U11-1 KTL Do Minh Quan

12 Đỗ Quang Huy Kiện tướng tương lai KTLDoQuangHuy2011 U11-1 KTL Do Quang Huy

13 Doãn hoàng minh Kiện tướng tương lai KTLhoangminh2011 U11-1 KTL Doan hoang minh

14 Cao Trí Dũng Lâm Đồng LDOCaoTriDung2011 U11-1 LDO Cao Tri Dung

15 Lâm Anh Minh Ninh Thuận NTHLamAnhMinh2010 U11-1 NTH Lam Anh Minh

16 Chu Phan Đăng Khoa Quân đội QDO_Dangkhoa2011 U11-1 QDO Chu Phan Dang Khoa

17 Cao Minh Tùng Trường năng khiếu TNG TNGCaoMinhTung2011 U11-1 TNG Cao Minh Tung

18 Hà Quốc Khánh Trường năng khiếu TNG TNGHaQuocKhanh2010 U11-1 TNG Ha Quoc Khanh

19 Hoàng Gia Bảo Trường năng khiếu TNG TNGHoangBao2011 U11-1 TNG Hoang Gia Bao

20 Đặng Lâm Đăng Khoa CLB Tài năng Việt TNVDangKhoa2011 U11-1 TNV Dang Lam Dang Khoa

21 Huỳnh Tấn Phát CLB Tài năng Việt TNVTanPhat2010 U11-1 TNV Huynh Tan Phat

22 Lâm Hải Đăng Trường Tiểu học số 1 Vân Hán THS1VHLamHaiĐang2011 U11-1 VAH Lam Hai Dang

23 Bùi Minh Đức Vietchess VCHbuiminhduc2011 U11-1 VCH Bui Minh Duc

STT Họ tên VĐV Đơn vị Tài khoản Lichess.org Tên Zoom (ở cuối, thêm số 1 đối với cam 1, 
thêm số 2 đối với cam 2)

1 Nguyễn Đức Huân Bắc Giang BGINguyenDucHuan2010 U11-2 BGI Nguyen Duc Huan

2 Nguyễn Hoàng Hải CLB Chess 88 Ch88nghoanghai2011 U11-2 C88 Nguyen Hoang Hai

3 Lê Đình Đạt TT Cờ vua Chiến Binh Tí Hon CBT_LeDinhDat2011 U11-2 CBT Le Dinh Dat

4 Ngô Duy Phúc CLB Cần Thơ Chesskids CKCNgoDuyPhuc2011 U11-2 CKC Ngo Duy Phuc

5 nguyen gia thinh Chess School Ninh Thuận CSNNgGThinh2011 U11-2 CSN nguyen gia thinh

6 Lê Đăng Khôi Cần Thơ CTHLeDangKhoi2011 U11-2 CTH Le Dang Khoi

7 Nguyễn Anh Huy Cần Thơ CTHNgAnhHuy2010 U11-2 CTH Nguyen Anh Huy

8 Lê Văn Khoa CLB Hoa Phượng Đỏ HPD_LevanKhoa2011 U11-2 HPD Le Van Khoa

9 Nguyễn Bá Khánh Trình CLB Hoa Phượng Đỏ hpd_khanhtrinh2011 U11-2 HPD Nguyen Ba Khanh Trinh

Breakout room U11-2
Trọng tài: Đào Ngọc Tân - 0325.948.585



10 Nguyễn Mạnh Cường CLB Hoa Phượng Đỏ HPD_ManhCuong2011 U11-2 HPD Nguyen Manh Cuong

11 Nguyễn Khánh Nam Kiện tướng tương lai KTLNgKhanhNam2011 U11-2 KTL Nguyen Khanh Nam

12 Nguyễn Đình Quang Huy Nghệ An NANNDQUANGHUY2011 U11-2 NAN Nguyen Dinh Quang Huy

13 Lê Gia Hưng THCS Nguyễn Du NDUGiaHung2010 U11-2 NDU Le Gia Hung

14 Nguyễn Duệ Phương CLB Olympia Chess OLP_NgDuePhuong2011 U11-2 OLP Nguyen Due Phuong

15 Nguyễn Hoàng Tùng Quảng Ninh QNINGHoangTung2011 U11-2 QNI Nguyen Hoang Tung

16 Nghiêm Ngọc Minh Royal chess ROYNgNgocMinh2012 U11-2 ROY Nghiem Ngoc Minh

17 Nguyễn Hữu Nhân CLB Tài năng Việt TNV_HuuNhan2010 U11-2 TNV Nguyen Huu Nhan

18 Lâm Khánh Duy Trường Tiểu học số 1 Vân Hán THS1VHLamKhanhDuy2011 U11-2 VAH Lam Khanh Duy

19 Nguyễn Đông Yên Vietchess VCH-NgDongYen2011 U11-2 VCH Nguyen Dong Yen

20 Nguyễn Hải Khánh Vietchess VCHNgHaiKhanh2011 U11-2 VCH Nguyen Hai Khanh

21 Lâm Văn Thanh Hải Tự do TudoLamVThanhHai2010 U11-2 VIE Lam Van Thanh Hai

22 Lương Kiến An Tự do TudoLuongKienAn2010 U11-2 VIE Luong Kien An

STT Họ tên VĐV Đơn vị Tài khoản Lichess.org Tên Zoom (ở cuối, thêm số 1 đối với cam 1, 
thêm số 2 đối với cam 2)

1 Nguyễn Tiến Thành Bắc Giang BGINguyentienthanh2010 U11-3 BGI Nguyen Tien Thanh

2 Ninh Anh Phi Bắc Giang BGINinhAnhPhi2011 U11-3 BGI Ninh Anh Phi

3 Trần Mạnh Tùng Minh Bắc Giang BGItmtungminh2011 U11-3 BGI Tran Manh Tung Minh

4 Trần Tiến Đạt Cao Bằng CBA_TranTienDat2010 U11-3 CBA Tran Tien Dat

5 Trần Thiện Phúc Chess Fighters CFT_NgPhucHoang2009 U11-3 CFT Tran Thien Phuc

6 Phạm Hải Minh Đà Nẵng DANPhamHaiMinh2011 U11-3 DAN Pham Hai Minh

7 Trần Mạnh Hòa CLB cờ vua Đồng Hới dho-Tranmanhhoa2011 U11-3 DHO Tran Manh Hoa

8 Trương Chí Thành CLB cờ vua Đồng Hới dho-tcthanh2010 U11-3 DHO Truong Chi Thanh

9 Võ Minh Nhân Danangchess Club DNCVoMinhNhan2011 U11-3 DNC Vo Minh Nhan

10 Phạm Gia Khánh CLB Hoa Phượng Đỏ HPD_PhamGiaKhanh2011 U11-3 HPD Pham Gia Khanh

11 Trương Ngọc Phát Ninh Thuận NTHTruongNPhat2010 U11-3 NTH Truong Ngoc Phat

12 Trịnh Gia Huy CLB Olympia Chess OLP-TrinhGiaHuy2011 U11-3 OLP Trinh Gia Huy

13 Võ Hồng Phúc CLB Olympia Chess OLP_VoHongPhuc U11-3 OLP Vo Hong Phuc

Breakout room U11-3
Trọng tài: Đinh Giang Nam - 0913.397.202



14 Vũ Gia Bảo Quảng Ninh QNIVugiabao2010 U11-3 QNI Vu Gia Bao

15 Trần Võ Minh Triết Royal chess ROYTrVoMinhTriet2010 U11-3 ROY Tran Vo Minh Triet

16 Nguyễn Quang Minh CLB The CHESS HOUSE TCH_quangminh2011 U11-3 TCH Nguyen Quang Minh

17 Nguyễn Thành Phát Trường năng khiếu TNG TNGThanhPhat2011 U11-3 TNG Nguyen Thanh Phat

18 Tạ Anh Khôi Trường năng khiếu TNG TNGTaAnhKhoi2010 U11-3 TNG Ta Anh Khoi

19 Trần Hoàng Minh Tuấn Vietchess VietchessTUAN2010 U11-3 VCH Tran Hoang Minh Tuan

20 Nguyễn Thế Hoàng Lâm Tự do DTD5q4_NgTheHoangLam U11-3 VIE Nguyen The Hoang Lam

21 Nguyễn Tuấn Dũng Tự do IQ-EQ_NgTuanDung2011 U11-3 VIE Nguyen Tuan Dung

22 Vũ Trọng Tuyên Tự do TudoVuTrongTuyen2011 U11-3 VIE Vu Trong Tuyen

STT Họ tên VĐV Đơn vị Tài khoản Lichess.org Tên Zoom (ở cuối, thêm số 1 đối với cam 1, 
thêm số 2 đối với cam 2)

1 Bùi Minh Phong Bắc Giang BGIBuiMinhPhong2009 U13-1 BGI Bui Minh Phong

2 Lê Tuấn Huy Bắc Giang BGI_letuanhuy2009 U13-1 BGI Le Tuan Huy

3 Nguyễn Đức Hiếu Bắc Giang BGIduchieu2009 U13-1 BGI Nguyen Duc Hieu

4 Bế Nguyễn Bách Cao Bằng CBA_BeNguyenBach2008 U13-1 CBA Be Nguyen Bach

5 Lương An Phúc Cao Bằng CBALuongAnPhuc2010 U13-1 CBA Luong An Phuc

6 Nguyễn Đại An Cao Bằng CBA_NGUYENDAIAN2008 U13-1 CBA Nguyen Dai An

7 Chang Phạm Hoàng Hải Chess School Ninh Thuận CSNChangPHHai2009 U13-1 CSN Chang Pham Hoang Hai

8 Nguyễn Hoàng Long Chess School Ninh Thuận CSN_longnt2008 U13-1 CSN Nguyen Hoang Long

9 Lê Quang Minh Cần Thơ CTHLeQuangMinh2008 U13-1 CTH Le Quang Minh

10 Nguyễn Đức Thịnh Hoa Phượng Đỏ HPDNguyenThinh2009 U13-1 HPD Nguyen Duc Thinh

11 Ngô Quang Minh Hải Phòng HPHNgoquangminh2009 U13-1 HPH Ngo Quang Minh

12 Lương Trí Hùng Royal chess ROYLuongTriHung2009 U13-1 ROY Luong Tri Hung

13 Đỗ MInh Tiến Trường năng khiếu TNG TNGDoMinhTien2009 U13-1 TNG Do Minh Tien

14 Bùi Doãn Huy Vietchess VCHDoanhuy2009 U13-1 VCH Bui Doan Huy

15 Đặng Phùng Trí Đức Vietchess VCH_Tri Duc2009 U13-1 VCH Dang Phung Tri Duc

16 Hà Đức Mạnh Tự do Tudo-HaDucManh U13-1 VIE Ha Duc Manh

Breakout room U13-1
Trọng tài: Nguyễn Thị Minh Thư - 0346.443.896



STT Họ tên VĐV Đơn vị Tài khoản Lichess.org Tên Zoom (ở cuối, thêm số 1 đối với cam 1, 
thêm số 2 đối với cam 2)

1 Nguyễn Mạnh Tường Nguyên CLB Blue Horse Hải Dương BLUtuongnguyen2008 U13-2 BLU Nguyen Manh Tuong Nguyen

2 Nguyễn Lê Dũng Cao Bằng CBA_ledung2008 U13-2 CBA Nguyen Le Dung

3 Nguyễn Phúc Hoàng Chess Fighters CFT_NgPhucHoang2009 U13-2 CFT Nguyen Phuc Hoang

4 Trần Hồng Quang Chess Fighters CFTTranHongQuang2008 U13-2 CFT Tran Hong Quang

5 Nguyễn Nhật Đăng CLB Cần Thơ Chesskids CKCNgNhatDang2008 U13-2 CKC Nguyen Nhat Dang

6 Trần Hữu Hải Đăng CLB Cần Thơ Chesskids CKCTrHuuHaiDang2009 U13-2 CKC Tran Huu Hai Dang

7 Trần Phạm Minh Khang Chess School Ninh Thuận CSN_TPMinhKhang2008 U13-2 CSN Tran Pham Minh Khang

8 Nguyễn Văn Hợp CLB cờ vua Đồng Hới dho-vanhop2008 U13-2 DHO Nguyen Van Hop

9 Nguyễn Tuấn Minh HPD CLB Hoa Phượng Đỏ HPD_Tuanminh2008 U13-2 HPD Nguyen Tuan Minh 

10 Nguyễn Thành Tài Ninh Thuận NTHNThanhTai2008 U13-2 NTH Nguyen Thanh Tai

11 Trần Hoài Sơn Ninh Thuận NTHTranHoaiSon2008 U13-2 NTH Tran Hoai Son

12 Nguyễn Trần Trung Kiên Câu lạc bộ Cờ Vua ĐẤT QUẢNG QNA_TrungKien2009 U13-2 QNA Nguyen Tran Trung Kien

13 Nguyễn Nhật Minh Royal chess RCNNMinh2009 U13-2 ROY Nguyen Nhat Minh

14 Nguyễn Minh Đức SGC Trung Tâm Cờ Vua Sài Gòn SGCNguyenMinhDuc2009 U13-2 SGC Nguyen Minh Duc

15 Nguyễn Nhật Trường Trung Tâm Cờ Vua Sài Gòn SGCNgNhatTruong2009 U13-2 SGC Nguyen Nhat Truong

16 Phạm Nguyễn Hoàng Vinh Trường năng khiếu TNG TNGHoangVinh2008 U13-2 TNG Pham Nguyen Hoang Vinh

STT Họ tên VĐV Đơn vị Tài khoản Lichess.org Tên Zoom (ở cuối, thêm số 1 đối với cam 1, 
thêm số 2 đối với cam 2)

1 Nguyễn Phương Thảo Cao Bằng CBA_NguyenPThao2005 G16 CBA Nguyen Phuong Thao

2 Võ Ngọc Tuyết Vân Cần Thơ CTHVoNgTuyetVan2005 G16 CTH Vo Ngoc Tuyet Van

3 Lê Thanh Huyền CLB cờ vua Đồng Hới dho-lthuyen2007 G16 DHO Le Thanh Huyen

4 Nguyễn Phạm Linh Chi CLB cờ vua Đồng Hới dho-nplchi2008 G16 DHO Nguyen Pham Linh Chi

5 Nguyễn Khánh Huyền TTĐT-TĐTT tỉnh Cao Bằng TCBA_KhanhHuyen2008 G16 TCBA Nguyen Khanh Huyen

6 Sầm Hoàng Ly TTĐT-TĐTT tỉnh Cao Bằng TCBA_SAMHOANGLY2008 G16 TCBA Sam Hoang Ly

7 Lê Thị Thu Trường năng khiếu TNG TNGLeThiThu2005 G16 TNG Le Thi Thu

Breakout room U13-2
Trọng tài: Chu Đức Long - 0963.685.369

Breakout room U16+G16
Trọng tài: Lê Trúc Quân - 0988.014.165



8 Nguyễn Anh Thư Trường năng khiếu TNG TNGNgAnhThu2007 G16 TNG Nguyen Anh Thu

9 Lương Hiếu Ân THPT Trần Quý Cáp TQCLuongHieuAn2_2005 G16 TQC Luong Hieu An

10 Lê thị kim thanh Tự do TNCNLethikimthanhB). G16 VIE Le thi kim thanh

11 Nguyễn Vũ Tuệ Khang Cờ thông minh CTMNgVuTueKhang2007 U16 CTM Nguyen Vu Tue Khang

12 Lê Bá Hậu Đồng Nai DN_LBHau2006 U16 DON Le Ba Hau

13 Bùi Minh Duy Kiện tướng tương lai KTL_BuiMinhDuy2006 U16 KTL Bui Minh Duy

14 Trần Minh Đạt Kiện tướng tương lai HNO_TranMinhDat2006 U16 KTL Tran Minh Dat

15 Võ Hoàng Quân Kiện tướng tương lai KTTLVohoangquan07 U16 KTL Vo Hoang Quan

16 Dương Minh Hoàng Ninh Thuận NTHDuong_M_Hoang2007 U16 NTH Duong Minh Hoang

17 Dương Minh Khoa Royal chess ROYDuongMinhKhoa2008 U16 ROY Duong Minh Khoa

18 Trần Võ Quốc Bảo Royal chess RCTVQuocBao2006 U16 ROY Tran Vo Quoc Bao

19 Hà Việt Anh Trường năng khiếu TNG TNG_havietanh_2007 U16 TNG Ha Viet Anh

20 Vũ Minh Thái Trường năng khiếu TNG TNGVuMinhThai2009 U16 TNG Vu Minh Thai

21 Nguyễn Vương THPT Trần Quý Cáp TQCNguyenVuong2005 U16 TQC Nguyen Vuong

22 Phan Trung Thành Tự do TudoPhanTrungThanh2006 U16 VIE Phan Trung Thanh

23 Tạ Thiết Hoàng Tự do TuDoTaThietHoang2005 U16 VIE Ta Thiet Hoang

24 Triệu Long Tuấn Tự do TudoTrieuLongTuan207 U16 VIE Trieu Long Tuan

STT Họ tên VĐV Đơn vị Tài khoản Lichess.org Tên Zoom (ở cuối, thêm số 1 đối với cam 1, 
thêm số 2 đối với cam 2)

1 Trần Minh Châu Đà Nẵng DNGTranMinhChau2015 NC-G07 DAN Tran Minh Chau

2 Trương Nguyễn Thiên An Đà Nẵng DAN-TrNg_ThienAn2015 NC-G07 DAN Truong Nguyen Thien An

3 Nguyễn Minh Châu Hải Dương HDU_NgMinhChau2014 NC-G07 HDU Nguyen Minh Chau

4 Trần Thảo Vy Hải Dương HDUTranThaoVy2014 NC-G07 HDU Tran Thao Vy

5 Nguyễn Thị Phương Anh Nghệ An NANphuonganh2015 NC-G07 NAN Nguyen Thi Phuong Anh

6 Ngô ngọc Anh Quảng ninh QNIngongocanh2015 NC-G07 QNI Ngo ngoc Anh

7 Nguyễn Khánh Chi Quảng Ninh QNIKhanhChi2014 NC-G07 QNI Nguyen Khanh Chi

8 Phạm Hương Giang Quảng Ninh QNI_PhHuongGiang2015 NC-G07 QNI Pham Huong Giang

9 Nguyễn Thị Quỳnh Hoa CLB Tài năng Việt tnv_quynhhoa2015 NC-G07 TNV Nguyen Thi Quynh Hoa

Breakout room NC-G07
Trọng tài: Nguyễn Quang Hưng - 0982.060.051



10 Dương Ngọc Ngà Vchess - TP.HCM VCS_NgocNga_2014 NC-G07 VCS Duong Ngoc Nga

11 Võ Mai Phương Vchess - TP.HCM VCSmaiphuong2014 NC-G07 VCS Vo Mai Phuong

12 Trần Vy Khanh Tự do Tudo_Tranvykhanh2014 NC-G07 VIE Tran Vy Khanh

STT Họ tên VĐV Đơn vị Tài khoản Lichess.org Tên Zoom (ở cuối, thêm số 1 đối với cam 1, 
thêm số 2 đối với cam 2)

1 Châu Nguyễn Quỳnh Anh NC-G09  Chau Nguyen Quynh Anh

2 Huỳnh Ngọc Gia An Bến Tre BTRHuynhGiaAn2014 NC-G09 BTR Huynh Ngoc Gia An

3 Nguyễn Ngọc Tâm Như Bến Tre BTR_NNTamNhu2012 NC-G09 BTR Nguyen Ngoc Tam Nhu

4 Phạm Hương Nhi Chess Fighters CFTPhamHuongNhi2013 NC-G09 CFT Pham Huong Nhi

5 Phạm Thảo Nhi Chess Fighters CFTPhamThaoNhi2013 NC-G09 CFT Pham Thao Nhi

6 Trần Lý Ngân Châu Cần Thơ CTHTranLNChau2012 NC-G09 CTH Tran Ly Ngan Chau

7 Trương Thục Quyên CLB Vua Vũng Tàu CVT-ThucQuyen2013 NC-G09 CVT Truong Thuc Quyen

8 Nguyễn Đình Tâm Anh Đà Nẵng DANtamanh2013 NC-G09 DAN Nguyen Dinh Tam Anh

9 Phan Huyền Trang Đà Nẵng DAN-HuyenTrang2013 NC-G09 DAN Phan Huyen Trang

10 Nguyễn Trần Thiên Vân Đồng Nai DONNgTrThienVan2012 NC-G09 DON Nguyen Tran Thien Van

11 Phan Nguyễn Khánh Linh Đồng Nai DONPhNgKhanhLinh2012 NC-G09 DON Phan Nguyen Khanh Linh

12 Nguyễn Hồng Hà My TT Gia đình Cờ Vua Việt Nam GDChamy2012 NC-G09 GDC Nguyen Hong Ha My

13 Nguyễn Thái An TT Gia đình Cờ Vua Việt Nam GDC_NgThaiAn2013 NC-G09 GDC Nguyen Thai An

14 Lê Nhật Linh Đan Kiện tướng tương lai VIE_LNLinhDan2012 NC-G09 KTL Le Nhat Linh Dan

15 Nguyễn Thị Phương Uyên Nghệ An NANphuonguyen2012 NC-G09 NAN Nguyen Thi Phuong Uyen

16 Trương Thanh Vân Nghệ An NAN_ThanhVan2012 NC-G09 NAN Truong Thanh Van

17 Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên Quảng Ninh QNIThaoNguyen2013 NC-G09 QNI Nguyen Ngoc Thao Nguyen

18 Nguyễn Thanh Thảo Quảng Ninh QNI_Thanhthao2012 NC-G09 QNI Nguyen Thanh Thao

19 Nguyễn Thị Hồng Hà Quảng Ninh QNI_HongHa2013 NC-G09 QNI Nguyen Thi Hong Ha

20 Trần Dương Hoàng Ngân Royal chess ROY_TDHoangNgan2013 NC-G09 ROY Tran Duong Hoang Ngan

21 Nguyễn Ngọc Diệp Vietchess VchNgNgocDiep2012 NC-G09 VCH Nguyen Ngoc Diep

22 Nguyễn Quỳnh Anh Tự do VIE_NgQuynhAnh2013 NC-G09 VIE Nguyen Quynh Anh

Breakout room NC-G09
Trọng tài: Trần Đức Thái - 0968.998.610



STT Họ tên VĐV Đơn vị Tài khoản Lichess.org Tên Zoom (ở cuối, thêm số 1 đối với cam 1, 
thêm số 2 đối với cam 2)

1 Đỗ Hà Trang Bắc Giang BGIdohatrang2011 NC-G13-1 BGI Do Ha Trang

2 Đào Lê Bảo Ngân Bến Tre BTRDaoLeBaoNgan2010 NC-G13-1 BTR Dao Le Bao Ngan

3 Đinh Bùi Minh Chiêu Cần Thơ CTHDinhBMChieu2009 NC-G13-1 CTH Dinh Bui Minh Chieu

4 Dương Nguyễn Hà Phương Đồng Nai DONDgNgHaPhuong2011 NC-G13-1 DON Duong Nguyen Ha Phuong

5 Hoàng Nguyên Giang TT Gia đình Cờ Vua Việt Nam GDCnguyengiang2011 NC-G13-1 GDC Hoang Nguyen Giang

6 Ngô Minh Hằng TP Hồ Chí Minh HCMngominhhang2008 NC-G13-1 HCM Ngo Minh Hang

7 Nguyễn Anh Bảo Thy Nghệ An NANbaothy2010 NC-G13-1 NAN Nguyen Anh Bao Thy

8 Đinh Ngọc Lan Ninh Bình NB_DINHNGOCLAN_2012 NC-G13-1 NBI Dinh Ngoc Lan

9 Đoàn Nguyễn Ý Nhiên Ninh Thuận NTHYnhien2010 NC-G13-1 NTH Doan Nguyen Y Nhien

10 Bùi Thị Kim Khánh Quảng Ninh QNbuithikimkhanh2009 NC-G13-1 QNI Bui Thi Kim Khanh

11 Nguyễn Bảo Châu Quảng Ninh QNInguyenbaochau2010 NC-G13-1 QNI Nguyen Bao Chau

12 Bùi Nguyễn Trà My CLB The CHESS HOUSE TCH_tramy2011 NC-G13-1 TCH Bui Nguyen Tra My

13 Đặng Thu Thuỷ CLB The CHESS HOUSE TCH_ThuThuy2010 NC-G13-1 TCH Dang Thu Thuy

14 Nguyễn Bình An Thanh Hóa THO_nguyenbinhan2008 NC-G13-1 THO Nguyen Binh An

15 Nguyễn Bình Vy Vietchess VCHNguyenBinhVy2008 NC-G13-1 VCH Nguyen Binh Vy

STT Họ tên VĐV Đơn vị Tài khoản Lichess.org Tên Zoom (ở cuối, thêm số 1 đối với cam 1, 
thêm số 2 đối với cam 2)

1 Nguyễn Hải An BGI Bắc Giang BGINguyenhaian2010 NC-G13-2 BGI Nguyen Hai An BGI

2 Nguyễn Ngọc Hà Anh BGI Bắc Giang BGINgNgocHaAnh2008 NC-G13-2 BGI Nguyen Ngoc Ha Anh

3 Nguyễn Thuỳ Linh Bắc Giang BGIthuylinh2009 NC-G13-2 BGI Nguyen Thuy Linh

4 Thiệu Gia Linh Bắc Giang BGIGialinh2011 NC-G13-2 BGI Thieu Gia Linh

5 Nguyễn Thanh Thuỷ CLB Vua Vũng Tàu CVT-NgThanhThuy2010 NC-G13-2 CVT Nguyen Thanh Thuy

6 Nguyễn Thị Thanh Ngân Đà Nẵng DANthanhngan2009 NC-G13-2 DAN Nguyen Thi Thanh Ngan

7 Nguyễn Thị Hồng Ngọc TT Gia đình Cờ Vua Việt Nam GDChongngoc2008 NC-G13-2 GDC Nguyen Thi Hong Ngoc

8 NGUYỄN MINH CHI Tp Hồ Chí Minh HCMNGUYENMINHCHI2012 NC-G13-2 HCM NGUYEN MINH CHI

Breakout room NC-G13-1
Trọng tài: Nguyễn Trung Kiên - 0396.004.783

Breakout room NC-G13-2
Trọng tài: Sa Phương Băng - 0987.207.804



9 Vũ Nguyễn Bảo Linh Kiện tướng tương lai KTL_BaoLinh2011 NC-G13-2 KTL Vu Nguyen Bao Linh

10 Phạm Thị Minh Ngọc Ninh Bình NC-G13-2 NBI Pham Thi Minh Ngoc

11 Nguyễn Diệu Linh Quảng Ninh QNIdieulinh2010 NC-G13-2 QNI Nguyen Dieu Linh

12 Trần Hà Gia Linh Quảng Ninh QNI-Tranlinh2009 NC-G13-2 QNI Tran Ha Gia Linh

13 Tống Thái Hoàng Ân CLB The CHESS HOUSE TCH_TongHoangAn2012 NC-G13-2 TCH Tong Thai Hoang An

14 Trần Ngọc Linh Trâm CLB The CHESS HOUSE TCH_linhtram2011 NC-G13-2 TCH Tran Ngoc Linh Tram

STT Họ tên VĐV Đơn vị Tài khoản Lichess.org Tên Zoom (ở cuối, thêm số 1 đối với cam 1, 
thêm số 2 đối với cam 2)

1 Lương Hoàng Tú Linh Bắc Giang BGILuongHTuLinh2005 NC-G16 BGI Luong Hoang Tu Linh

2 Nguyễn Thị Mai Lan Bắc Giang BGInguyenthimlan06 NC-G16 BGI Nguyen Thi Mai Lan

3 Mai Trần Bảo Ngân Bến Tre BTRMTBaoNgan2007 NC-G16 BTR Mai Tran Bao Ngan

4 Ngô Thị Kiều Thơ Bến Tre BTRNgoThiKieuTho2007 NC-G16 BTR Ngo Thi Kieu Tho

5 Nguyễn Ngọc Bích Chân Bến Tre BTR_BichChan2005 NC-G16 BTR Nguyen Ngoc Bich Chan

6 Nguyễn Thị Huỳnh Thư Bến Tre BTRNgThiHuynhThu2008 NC-G16 BTR Nguyen Thi Huynh Thu

7 Đỗ Thùy Anh Quảng Ninh QNIdothuyanh2006 NC-G16 QNI Do Thuy Anh

8 Nguyễn Lê Cẩm Hiền Quảng Ninh QNI-NgLeCamHien-2007 NC-G16 QNI Nguyen Le Cam Hien

9 Bùi Ngọc Phương Nghi CLB The CHESS HOUSE HCM_PhuongNghi2006 NC-G16 TCH Bui Ngoc Phuong Nghi

10 Lưu Hà Bích Ngọc CLB The CHESS HOUSE HCM_BichNgoc2006 NC-G16 TCH Luu Ha Bich Ngoc

11 Nguyễn Thiên Ngân Trường năng khiếu TNG TNGThienNgan2005 NC-G16 TNG Nguyen Thien Ngan

12 Phùng Phương Nguyên Trường năng khiếu TNG TNGPhuongNguyen2005 NC-G16 TNG Phung Phuong Nguyen

STT Họ tên VĐV Đơn vị Tài khoản Lichess.org Tên Zoom (ở cuối, thêm số 1 đối với cam 1, 
thêm số 2 đối với cam 2)

1 Đoàn Thị Vân Anh Bắc Giang BGIVanAnh G-OPEN BGI Doan Thi Van Anh

2 Hoàng Thị Hải Anh Bắc Giang BGIHaiAnh1996 G-OPEN BGI Hoang Thi Hai Anh

3 Nguyễn Thị Mai Hưng Bắc Giang BGIMaiHung1994 G-OPEN BGI Nguyen Thi Mai Hung

4 Thân Thị Ngọc Tuyết Bắc Giang BGIThanNgocTuyet2004 G-OPEN BGI Than Thi Ngoc Tuyet

Breakout room NC-G16
Trọng tài: Lã Mạnh Tuấn - 0968.543.141

Breakout room G-OPEN
Trọng tài: Kiều Bích Thủy - 0945.517.411



5 Nguyễn Thị Ngọc Hân Bến Tre BTR_NgThiNgocHan2004 G-OPEN BTR Nguyen Thi Ngoc Han

6 Trần Thị Kim Liên Bến Tre BTR_TrThiKimLien2004 G-OPEN BTR Tran Thi Kim Lien

7 Lê Phú Nguyên Thảo Cần Thơ CTHLePhuNgThao1988 G-OPEN CTH Le Phu Nguyen Thao

8 Nguyễn Ngọc Thiên Thanh Cần Thơ CTHNgNgocThThanh2004 G-OPEN CTH Nguyen Ngoc Thien Thanh

9 Nguyễn Xuân Nhi Cần Thơ CTHnguyenxuannhi2001 G-OPEN CTH Nguyen Xuan Nhi

10 Phan Thị Mỹ Hương Cần Thơ CTHPhanTMyHuong2003 G-OPEN CTH Phan Thi My Huong

11 Võ Thị Thủy Tiên Cần Thơ CTHthuytien99 G-OPEN CTH Vo Thi Thuy Tien

12 Võ Thủy Tiên Cần Thơ CTHvothuytien2004 G-OPEN CTH Vo Thuy Tien

13 Đoàn Thị Hồng Nhung Hải Phòng HPHDoanThiHNhung1997 G-OPEN HPH Doan Thi Hong Nhung

14 Lê Thị Như Quỳnh Lâm Đồng LDOLeThiNhuQuynh2001 G-OPEN LDO Le Thi Nhu Quynh

15 Bùi Thị Diệp Anh Quảng Ninh QNIbuithidiepanh2001 G-OPEN QNI Bui Thi Diep Anh

16 Ngô Thị Kim Tuyến Quảng Ninh QNIkimtuyen G-OPEN QNI Ngo Thi Kim Tuyen

17 Phạm Thị Thu Hiền Quảng Ninh QNIthuhien90 G-OPEN QNI Pham Thi Thu Hien

18 Hoàng Thị Minh Hiền Trường năng khiếu TNG TNGHoangMinhHien1998 G-OPEN TNG Hoang Thi Minh Hien

19 Nguyễn Hoàng Anh Trường năng khiếu TNG TNGHoangAnh1997 G-OPEN TNG Nguyen Hoang Anh

20 Nguyễn Thị Minh Oanh Trường năng khiếu TNG TNGMinhOanh1999 G-OPEN TNG Nguyen Thi Minh Oanh

STT Họ tên VĐV Đơn vị Tài khoản Lichess.org Tên Zoom (ở cuối, thêm số 1 đối với cam 1, 
thêm số 2 đối với cam 2)

1 Hoàng Văn Ngọc Bắc Giang BGIHoangVanNgoc1990 OPEN-1 BGI Hoang Van Ngoc

2 Huỳnh Quốc An Bến Tre BTRHuynhQuocAn2004 OPEN-1 BTR Huynh Quoc An

3 Lê Minh Kha Bến Tre BTRLeMinhKha2004 OPEN-1 BTR Le Minh Kha

4 Đỗ Thành Đat CLB Cờ tư duy CTD_Dothanhdat1999 OPEN-1 CTD Do Thanh Dat

5 Nguyễn Hoàng Hải CTD CLB Cờ tư duy CTD_NguyenHoangHai2000 OPEN-1 CTD Nguyen Hoang Hai

6 Bùi Trọng Hào Cần Thơ CTHbuitronghao1995 OPEN-1 CTH Bui Trong Hao

7 Nguyễn Hoàng Đăng Huy Cần Thơ CTHNHDangHuy2002 OPEN-1 CTH Nguyen Hoang Dang Huy

8 Hoàng Tiến Dũng CLB cờ vua Fansipan FLCHoangTienDung2003 OPEN-1 FLC Hoang Tien Dung

9 Hoàng Thiện Nhân TP Hồ Chí Minh HCMHoangThNhan2012 OPEN-1 HCM Hoang Thien Nhan

10 Bùi Nhật Tân Lâm Đồng LDOBuiNhatTan2002 OPEN-1 LDO Bui Nhat Tan

Breakout room OPEN-1
Trọng tài: Nguyễn Văn Hải - 0961.291.686



11 Cao Sang Lâm Đồng LDOCaoSang1973 OPEN-1 LDO Cao Sang

12 Lê Hữu Thái Lâm Đồng LDOLeHuuThai1997 OPEN-1 LDO Le Huu Thai

13 Lê Ngọc Hiếu Ninh Thuận NTHlengochieu2004 OPEN-1 NTH Le Ngoc Hieu

14 Nguyễn Anh Dũng(A) Quảng Ninh QNInguyenanhdung2002 OPEN-1 QNI Nguyen Anh Dung(A)

15 Nguyễn Anh Dũng(B) Quảng Ninh QNIanhdung2003 OPEN-1 QNI Nguyen Anh Dung(B)

16 Đặng Hoàng Sơn CLB The CHESS HOUSE TCH_DangHoangSon OPEN-1 TCH Dang Hoang Son

17 Cao Phạm Thế Duy Trường năng khiếu TNG TNGCaoDuy2002 OPEN-1 TNG Cao Pham The Duy

18 La Quốc Hiệp CLB Tài năng Việt TNVLaQuocHiep2000 OPEN-1 TNV La Quoc Hiep

19 Nguyễn Hoàng Bách CLB Tài năng Việt tnv_hoangbach2011 OPEN-1 TNV Nguyen Hoang Bach

20 Hoàng Tấn Đức TT thi đấu thể thao TNG TTDTanDuc2000 OPEN-1 TTD Hoang Tan Duc

21 Đầu Khương Duy Vietchess VCHDauKhuongDuy2011 OPEN-1 VCH Dau Khuong Duy

22 Đinh Nho Kiệt Vietchess VCHdinhnhokiet2010 OPEN-1 VCH Dinh Nho Kiet

23 Dương Vũ Anh Vietchess VCHDuongVuAnh2011 OPEN-1 VCH Duong Vu Anh

STT Họ tên VĐV Đơn vị Tài khoản Lichess.org Tên Zoom (ở cuối, thêm số 1 đối với cam 1, 
thêm số 2 đối với cam 2)

1 Nguyễn Quang Trung Bắc Giang BGIquangtrung2002 OPEN-2 BGI Nguyen Quang Trung

2 Nguyễn Minh Chí Thiện Bến Tre BTR-NMCThien2006 OPEN-2 BTR Nguyen Minh Chi Thien

3 Phan Ngô Tuấn Tú Bến Tre BTR_PhNgoTuanTu2008 OPEN-2 BTR Phan Ngo Tuan Tu

4 Nguyễn Tiến Thành CBT TT Cờ vua Chiến Binh Tí Hon CBTnguyentienthanh91 OPEN-2 CBT Nguyen Tien Thanh

5 Nguyễn Thanh Hùng CLB Cờ tư duy CTD_Ngthanhhung1991 OPEN-2 CTD Nguyen Thanh Hung

6 Nguyễn Nhật Huy Cần Thơ CTHNgNhatHuy2004 OPEN-2 CTH Nguyen Nhat Huy

7 Nguyễn Phước Tâm Cần Thơ CTHNgPhuocTam1995 OPEN-2 CTH Nguyen Phuoc Tam

8 Trần Mạnh Tiến Cần Thơ CTHtranmanhtien2590 OPEN-2 CTH Tran Manh Tien

9 Võ Huỳnh Thiên Cần Thơ CTHVoHuynhThien2003 OPEN-2 CTH Vo Huynh Thien

10 Trần Đăng Minh Quang Kiện tướng tương lai HNOminhquang2005 OPEN-2 KTL Tran Dang Minh Quang

11 Nguyễn Hữu Hoàng Anh Lâm Đồng LDONgHuuHoangAnh1989 OPEN-2 LDO Nguyen Huu Hoang Anh

12 Nguyễn Hữu Trí Ninh Thuận NTHNguyenHuuTri2002 OPEN-2 NTH Nguyen Huu Tri

13 Phan Minh Triều Ninh Thuận NTHPhanMinhTrieu2004 OPEN-2 NTH Phan Minh Trieu

Breakout room OPEN-2
Trọng tài: Lã Xuân Tùng - 0979.329.705



14 Nguyễn Sĩ Trọng Đức Trường năng khiếu TNG TNG_NgSiTrongDuc2004 OPEN-2 TNG Nguyen Si Trong Duc

15 Nguyễn Hữu Anh Tài CLB Tài năng Việt TNVNgHuuAnhTai99 OPEN-2 TNV Nguyen Huu Anh Tai

16 Nguyễn Minh Kha CLB Tài năng Việt TNVNguyenMinhKha1997 OPEN-2 TNV Nguyen Minh Kha

17 Phạm Nguyễn Đăng Khôi THPT Trần Quý Cáp TQC_PhNgDangKhoi2003 OPEN-2 TQC Pham Nguyen Dang Khoi

18 Nguyễn Tuấn Ngọc TT thi đấu thể thao TNG TTDTuanNgoc2003 OPEN-2 TTD Nguyen Tuan Ngoc

19 Nguyễn Hoàng Khánh Vietchess VCHNgHoangKhanh2011 OPEN-2 VCH Nguyen Hoang Khanh

20 Nguyễn Vương Tùng Lâm Vietchess VCHnvtlam2010 OPEN-2 VCH Nguyen Vuong Tung Lam

21 Phạm Huy Đức Vietchess VCHPhamHuyDuc2011 OPEN-2 VCH Pham Huy Duc

22 Nguyễn Khánh Văn Tự do TudoNgKhanhVan2004 OPEN-2 VIE Nguyen Khanh Van

23 Nguyễn Lâm Thiên Tự do ThienLam OPEN-2 VIE Nguyen Lam Thien

STT Họ tên VĐV Đơn vị Tài khoản Lichess.org Tên Zoom (ở cuối, thêm số 1 đối với cam 1, 
thêm số 2 đối với cam 2)

1 Lê An Phú Bến Tre BTR-LeAnPhu2015 NC-U07 BTR Le An Phu

2 Phạm Đăng Khoa Bến Tre BTRPhamDangKhoa2014 NC-U07 BTR Pham Dang Khoa

3 Phùng Minh Quân TT Cờ vua Chiến Binh Tí Hon CBT_minhquan_2015 NC-U07 CBT Phung Minh Quan

4 Nguyễn Minh Đạt CLB Cờ Vua Vũng Tàu CVTNguyenMinhDat2014 NC-U07 CVT Nguyen Minh Dat

5 Nguyễn Toàn Bách CLB Cờ Vua Vũng Tàu CVT-ToanBach2014 NC-U07 CVT Nguyen Toan Bach

6 ĐẶNG CÔNG THÁI BẢO Đà Nẵng DNthaibao2014 NC-U07 DAN DANG CONG THAI BAO

7 Phạm Quang Huy Đà Nẵng DANPhamQuangHuy2014 NC-U07 DAN Pham Quang Huy

8 Nguyễn Ngọc Cát Tường Đồng Nai DONNgNgCatTuong2014 NC-U07 DON Nguyen Ngoc Cat Tuong

9 Phan Nguyễn Minh Triết Đồng Nai DONPhNgMinhTriet2014 NC-U07 DON Phan Nguyen Minh Triet

10 Hồ Nhật Vinh Tp Hồ Chí Minh TPHCM_HoNhatVinh2015 NC-U07 HCM Ho Nhat Vinh

11 Nguyễn Hải Anh Kiện tướng tương lai KttlNguyenHaiAnh2014 NC-U07 KTL Nguyen Hai Anh

12 Đặng Thái Phong Lào Cai LCAdangthaiphong2015 NC-U07 LCA Dang Thai Phong

13 Phan Nguyễn Hải Phong Ninh Bình NBI Phan Nguyen Hai Phong 20 NC-U07 NBI Phan Nguyen Hai Phong

14 Dương Hoàng Nguyên CLB Olympia Chess olp_dhnguyen2015 NC-U07 OLP Duong Hoang Nguyen

15 Nguyễn Hải Lâm Quảng Ninh QNINguyenHaiLam2014 NC-U07 QNI Nguyen Hai Lam

16 Trần Đại Quang Quảng Ninh QNIDaiQuang2014 NC-U07 QNI Tran Dai Quang

Breakout room NC-U07
Trọng tài: Phan Bá Việt - 0949.190.356



17 Hoàng Minh Hiếu Royal chess ROYHoangMinhHieu2014 NC-U07 ROY Hoang Minh Hieu

18 Trần Minh Hiếu Royal chess ROYTranMinhHieu2014 NC-U07 ROY Tran Minh Hieu

19 Bùi Quang Huy Trung Tâm Cờ Vua Sài Gòn SGCBuiQHuy2014 NC-U07 SGC Bui Quang Huy

20 Cao Kiến Bình Trung Tâm Cờ Vua Sài Gòn SGCCaoKienBinh2014 NC-U07 SGC Cao Kien Binh

21 Nguyễn Phúc Tâm Trung Tâm Cờ Vua Sài Gòn SGCNgPhucTam2014 NC-U07 SGC Nguyen Phuc Tam

22 Phan Trung Kiên Trường cờ Olympic TCOPhanTrungKien2015 NC-U07 TCO Phan Trung Kien

23 Nguyễn Đoàn Minh Bằng CLB Tài năng Việt TNVMinhBang2014 NC-U07 TNV Nguyen Doan Minh Bang

24 Thái Nguyễn Duy Minh CLB Tài năng Việt TNV_TNDuyMinh2014 NC-U07 TNV Thai Nguyen Duy Minh

25 Mai Đức Tiến Vietchess VCHmaiductien2014 NC-U07 VCH Mai Duc Tien

26 Nguyễn Minh Vietchess VCH_NguyenMinh2014 NC-U07 VCH Nguyen Minh

27 Nguyễn Quang Anh Vietchess VCH_QUANGANH2014 NC-U07 VCH Nguyen Quang Anh

STT Họ tên VĐV Đơn vị Tài khoản Lichess.org Tên Zoom (ở cuối, thêm số 1 đối với cam 1, 
thêm số 2 đối với cam 2)

1 Lê Minh Hoàng Chính Đà Nẵng DANhoangchinh2013 NC-U09-1 DAN Le Minh Hoang Chinh

2 Mai Duy Minh TT Gia đình Cờ Vua Việt Nam GDCduyminh2012 NC-U09-1 GDC Mai Duy Minh

3 La Trần Minh Đức Quảng Ninh QNIladuc2012 NC-U09-1 QNI La Tran Minh Duc

4 Đặng Đức Lâm CLB The CHESS HOUSE TCH_DucLam2013 NC-U09-1 TCH Dang Duc Lam

5 Lê Trương Nhất Nam CLB The CHESS HOUSE TCH_NhatNam2013 NC-U09-1 TCH Le Truong Nhat Nam

6 Lê Anh Tú Trường Cờ Olympic TCOleanhtu2012 NC-U09-1 TCO Le Anh Tu

7 Lê Đức Minh Quân Thanh Hóa THOleducminhquan2012 NC-U09-1 THO Le Duc Minh Quan

8 Lê Thanh Dương Thanh Hóa THO_lethanhduong2012 NC-U09-1 THO Le Thanh Duong

9 Hoàng Anh Kiệt Trường năng khiếu TNG TNGHoangAnhKiet2013 NC-U09-1 TNG Hoang Anh Kiet

10 Lý Minh Huy Trường năng khiếu TNG TNG-LyMinhHuy2013 NC-U09-1 TNG Ly Minh Huy

11 Chu An Khôi CLB Tài năng Việt TNVchuankhoi2013 NC-U09-1 TNV Chu An Khoi

12 Khoa Hoàng Anh CLB Tài năng Việt tnv_hoanganh2014 NC-U09-1 TNV Khoa Hoang Anh

13 Đinh Phúc Lâm Vietchess VCHdinhphuclam2013 NC-U09-1 VCH Dinh Phuc Lam

14 Mai Đức Kiên Vietchess VCHMaiDucKien2012 NC-U09-1 VCH Mai Duc Kien

15 Đỗ Tiến Quang Minh Vchess - TP.HCM VCSQuangMinh2012 NC-U09-1 VCS Do Tien Quang Minh

Breakout room NC-U09-1
Trọng tài: Nguyễn Anh Toàn - 0976.090.668



STT Họ tên VĐV Đơn vị Tài khoản Lichess.org Tên Zoom (ở cuối, thêm số 1 đối với cam 1, 
thêm số 2 đối với cam 2)

1 Nguyễn Thiên Bảo CLB Blue Horse Hải Dương HDUthienbao2012 NC-U09-2 BLU Nguyen Thien Bao

2 Nguyễn Văn Nhật Linh CLB Cờ Vua Vũng Tàu CVTNhatLinh2012 NC-U09-2 CVT Nguyen Van Nhat Linh

3 Võ Minh Nhật Đà Nẵng DANVoMinhNhat2012 NC-U09-2 DAN Vo Minh Nhat

4 Nguyễn Tuấn Minh Hà Nội HNONTuanMinh2012 NC-U09-2 HNO Nguyen Tuan Minh

5 Nguyễn Đức Thịnh Kiện tướng tương lai KTTL-NgDucThinh2013 NC-U09-2 KTL Nguyen Duc Thinh

6 Nguyễn Duy Khang Kiện tướng tương lai KTLNDuyKhang2012 NC-U09-2 KTL Nguyen Duy Khang

7 Nguyễn Hải Long Kiện tướng tương lai KTTLNgHaiLong2013 NC-U09-2 KTL Nguyen Hai Long

8 Vương Sơn Hải Kiện tướng tương lai KTTL_VuongSonHai2012 NC-U09-2 KTL Vuong Son Hai

9 Trần Hùng Long Quảng Ninh QNItranhunglong2012 NC-U09-2 QNI Tran Hung Long

10 Vũ Giang Minh Đức Quảng Ninh QNIvgminhduc2012 NC-U09-2 QNI Vu Giang Minh Duc

11 Trần Vũ Lê Kha Royal chess ROYTranVuLeKha2012 NC-U09-2 ROY Tran Vu Le Kha

12 Tống Nguyễn Gia Hưng Trường năng khiếu TNG TNGTONGGIAHUNG2013 NC-U09-2 TNG Tong Nguyen Gia Hung

13 Nguyễn Hoàng Minh Vietchess VCHNgHoangMinh2013 NC-U09-2 VCH Nguyen Hoang Minh

14 Nguyễn Trường An Khang Vietchess VCHNgTrAnKhang2014 NC-U09-2 VCH Nguyen Truong An Khang

STT Họ tên VĐV Đơn vị Tài khoản Lichess.org Tên Zoom (ở cuối, thêm số 1 đối với cam 1, 
thêm số 2 đối với cam 2)

1 Bùi Ngọc Gia Bảo Bắc Giang BGIBuiNgocGiaBao2009 NC-U13-1 BGI Bui Ngoc Gia Bao

2 Đỗ Huy Hùng Bắc Giang BGIDoHuyHung2010 NC-U13-1 BGI Do Huy Hung

3 Giáp Xuân Cường Bắc Giang NC-U13-1 BGI Giap Xuan Cuong

4 Huỳnh Hữu Nhân Bến Tre BTRHuynhHuuNhan2012 NC-U13-1 BTR Huynh Huu Nhan

5 Lê Quang Minh BTR Bến Tre BTRLeQuangMinh2010 NC-U13-1 BTR Le Quang Minh

6 Lê Nguyễn Hoàng Nhật Đình Cà Mau CAMAU_LNHNDINH_2009 NC-U13-1 CMA Le Nguyen Hoang Nhat Dinh

7 Nguyễn Đức Trí Danangchess Club DNCNguyenDucTri2011 NC-U13-1 DNC Nguyen Duc Tri

8 Nguyễn Dương Bảo Kha Danangchess Club DNCBaoKha2011 NC-U13-1 DNC Nguyen Duong Bao Kha

9 Nguyễn Khánh Lâm TT Gia đình Cờ Vua Việt Nam CF_Khanh_Lam_2010 NC-U13-1 GDC Nguyen Khanh Lam

Breakout room NC-U09-2
Trọng tài: Hà Hải Ninh - 0394.918.192

Breakout room NC-U13-1
Trọng tài: Trần Quang Minh - 0382.540.832



10 Hà Nguyễn Nam Khánh CLB Hoa Phượng Đỏ HPD_Namkhanh2010 NC-U13-1 HPD Ha Nguyen Nam Khanh

11 Hòa Quang Bách CLB Hoa Phượng Đỏ HPD_hoaquangbach2008 NC-U13-1 HPD Hoa Quang Bach

12 Nguyễn Mạnh Đức Kiện tướng tương lai KTTL_NgManhDuc2011 NC-U13-1 KTL Nguyen Manh Duc

13 Bùi Tuấn Kiệt Nghệ An NA_buituankiet2009 NC-U13-1 NAN Bui Tuan Kiet

14 Đỗ Duy Minh CLB Olympia Chess OLP_DUYMINH NC-U13-1 OLP Do Duy Minh

15 Đoàn Thế Đức Quân đội QDODoanTheDuc_2009 NC-U13-1 QDO Doan The Duc

16 Hoàng Huy Tài Quân đội QD-HoangHuyTai-2009 NC-U13-1 QDO Hoang Huy Tai

17 Lại Nguyễn Mạnh Dũng Quảng Ninh QNIlaidung2011 NC-U13-1 QNI Lai Nguyen Manh Dung

18 Nguyễn Khắc Bảo An Quảng Ninh QNINguyenKhacBaoAn2011 NC-U13-1 QNI Nguyen Khac Bao An

19 Lê Quang Thái Thanh Hóa THOlequangthai2009 NC-U13-1 THO Le Quang Thai

20 Bùi Trần Minh Khang CLB Tài năng Việt TNV-BTMinhKhang2009 NC-U13-1 TNV Bui Tran Minh Khang

21 Đỗ Quang Minh Vietchess HNO_doquangminh19209 NC-U13-1 VCH Do Quang Minh

22 Hoàng Đình Duy Vietchess VCHhoangdinhduy2009 NC-U13-1 VCH Hoang Dinh Duy

STT Họ tên VĐV Đơn vị Tài khoản Lichess.org Tên Zoom (ở cuối, thêm số 1 đối với cam 1, 
thêm số 2 đối với cam 2)

1 Nguyễn Thành Trí Bến Tre BTRNgThanhTri2010 NC-U13-2 BTR Nguyen Thanh Tri

2 Trần Quốc Thịnh Bến Tre BTR-Trquocthinh2010 NC-U13-2 BTR Tran Quoc Thinh

3 Nguyễn Phú Trọng Cần Thơ CTHNguyenPTrong2009 NC-U13-2 CTH Nguyen Phu Trong

4 Nguyễn Thanh Liêm Cần Thơ CTHNguyenTLiem2008 NC-U13-2 CTH Nguyen Thanh Liem

5 Trần Lý Khôi Nguyên Cần Thơ CTHTranLKNguyen2008 NC-U13-2 CTH Tran Ly Khoi Nguyen

6 Trương Xuân Minh CLB Vua Vũng Tàu CVT-XuanMinh2011 NC-U13-2 CVT Truong Xuan Minh

7 Nguyễn Nam Kiệt Kiện tướng tương lai KTTL-NguyenNamKiet11 NC-U13-2 HNO Nguyen Nam Kiet

8 Nguyễn Minh Hiếu Nghệ An NANNgMinhHieu2010 NC-U13-2 NAN Nguyen Minh Hieu

9 Nguyễn Xuân An Ninh Bình NBI Nguyễn Xuân An 2011 NC-U13-2 NBI Nguyen Xuan An

10 Phạm Vinh Phú Ninh Thuận NTHphamvinhphu2009 NC-U13-2 NTH Pham Vinh Phu

11 Võ Văn Việt Ninh Thuận NTHVovVanViet2008 NC-U13-2 NTH Vo Van Viet

12 Phan Tiến Dũng CLB Olympia Chess OLP_TienDung_2010 NC-U13-2 OLP Phan Tien Dung

13 Nguyễn Xuân Trường Quảng Ninh QNI_XuanTruong2009 NC-U13-2 QNI Nguyen Xuan Truong

Breakout room NC-U13-2
Trọng tài: Vương Hồng Cương - 0944.495.550



14 Phạm Nguyễn Tuấn Anh Quảng Ninh QNItuananh2009 NC-U13-2 QNI Pham Nguyen Tuan Anh

15 Phạm Quỳnh Anh Quảng Ninh QNIPhamquynhanh2009 NC-U13-2 QNI Pham Quynh Anh

16 Phí Gia Minh Quảng Ninh QNIMINHPHIGIA NC-U13-2 QNI Phi Gia Minh

17 Trần Phương Vi Quảng Ninh QNITranPhuongVi2008 NC-U13-2 QNI Tran Phuong Vi

18 Nguyễn Minh Khang CLB The CHESS HOUSE TCH_MinhKhang2011 NC-U13-2 TCH Nguyen Minh Khang

19 Vũ Xuân Hoàng CLB The CHESS HOUSE TCH_VXHoang2009 NC-U13-2 TCH Vu Xuan Hoang

20 Trần Đại Lâm CLB cờ Thái Nguyên TNGTranDaiLam2008 NC-U13-2 TNG Tran Dai Lam

21 Phạm Đăng Minh CLB Tài năng Việt tnv_dangminh2009 NC-U13-2 TNV Pham Dang Minh

22 Trần Khải Duy Tự do TuDoTranKhaiDuy2009 NC-U13-2 VIE Tran Khai Duy

STT Họ tên VĐV Đơn vị Tài khoản Lichess.org Tên Zoom (ở cuối, thêm số 1 đối với cam 1, 
thêm số 2 đối với cam 2)

1 Đặng Ngọc Minh Bắc Giang BGIdangngocminh2007 NC-U16 BGI Dang Ngoc Minh

2 Hoàng Quốc Khánh Bắc Giang BGIquockhanh2006 NC-U16 BGI Hoang Quoc Khanh

3 Nguyễn Minh Đạt BTR Bến Tre BTR-NgMinhDat2005 NC-U16 BTR Nguyen Minh Dat

4 Trần Văn Hoàng Lam Bến Tre BTRTrVanHoangLam2007 NC-U16 BTR Tran Van Hoang Lam

5 Nguyễn Thế Tuấn Anh CLB Cờ Vua Vũng Tàu CVT-TuanAnh2012 NC-U16 CVT Nguyen The Tuan Anh

6 Nguyễn Thế Tuấn Minh CLB Cờ Vua Vũng Tàu CVT-TuanMinh2007 NC-U16 CVT Nguyen The Tuan Minh

7 Phạm Vũ Quý Kiện tướng tương lai KTTLPhamVuQuy2006 NC-U16 KTL Pham Vu Quy

8 Nguyễn Anh Hào Ninh Thuận NTHNguyenAnhHao2007 NC-U16 NTH Nguyen Anh Hao

9 Nguyễn Đức Phát Ninh Thuận NTHNguyenDucPhat2007 NC-U16 NTH Nguyen Duc Phat

10 Nguyễn Khắc Trường Ninh Thuận NTHngkhactruong2006 NC-U16 NTH Nguyen Khac Truong

11 Lê Huy Hải Quảng Ninh QNILeHuyHai_2005 NC-U16 QNI Le Huy Hai

12 Phạm Anh Dũng Quảng Ninh QNIPhamanhdung20066 NC-U16 QNI Pham Anh Dung

13 Lê Trần Dũng Thanh Hóa THOletrandung2007 NC-U16 THO Le Tran Dung

14 Lại Đức Minh Tự do TudoLaiDucMinh2005 NC-U16 VIE Lai Duc Minh

Breakout room NC-U16
Trọng tài: Nguyễn Vũ Phong - 0916.327.885
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